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                                                  Ủ                

           À   P Ố P       Ế                         c     -    d  -         c 

                         

          n  n s : 07/2018/HSST 

        N   : 12/01/2018  

NHÂN DANH 

 ƯỚ        OÀ          Ủ                 

 OÀ               À   P Ố P       Ế  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    H  Thị Ái Qu ên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lưu Thị Thôi. 

2. Ông N u ễn  ính.  

- Thư ký phiên to : Ôn  Phạm Thanh Quan , Thư ký Toà án nhân dân th nh ph  

Phan Thiết – t nh   nh Thu n. 

- Đại diện Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết, t nh   nh Thu n tham 

gia phiên toà:    Trần Thị Kim Tran , Kiểm s t viên. 

  Ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh ph  Phan Thiết, 

t nh   nh Thu n, Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ  n 

h nh sự thụ lý s  182/2017/HSST ngày 17 tháng 11 năm 2017 đ i với bị c o: 

  NGUYỄN NGÔ Q,  Sinh năm: 19…. tại t nh B. 

Nơi ĐKHKTT v  chổ ở: Khu ph  B, phườn  T, th nh ph  C, t nh   nh Thu n; 

n hề n hiệp: không; tr nh độ văn hóa: 5/12; dân tộc: kinh;  iới tính: nam; tôn  i o: 

Thiên chúa  i o; qu c tịch: Việt Nam;  con ông N u ễn Minh T (đã chết) và bà Ngô 

Thị L. Chưa có vợ, con. 

Tiền  n: N    22/8/2014, Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 03 

năm 06 th n  tù về tội “Cướp  i t t i s n”. Chấp h nh xon  h nh phạt tù v o n    

27/1/2017. Tiền sự: khôn ; 

 Nhân thân:  

- Chủ tịch U ND th nh ph  Phan Thiết ra qu ết định s  108 n    03/2/2010 

đưa v o trườn   i o dưỡn , cơ sở  i o dục 24 th n  về h nh vi trộm cắp t i s n. Chấp 

hành xong ngày 04/02/2012.  

-  Chủ tịch U ND phườn  Thanh H i ra qu ết định s  56 n    27/7/2012  p 

dụn  biện ph p  i o dục tại phườn  về h nh vị trộm cắp t i s n. Chấp h nh xon  n    

02/4/2013. 
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-  Ngà  17/9/2014, Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 09 th n  tù 

về tội “Trộm cắp t i s n”.  Đã được xóa  n tích theo điểm b, kho n 1, Điều 107  ộ lu t 

h nh sự 2015.   

 Bị cáo bị bắt từ ngày 26/9/2017, hiện đan  bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an 

thành ph  Phan Thiết. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

  gười bị   i:  

   - Lê L, sinh năm 1963. Trú tại:  thôn 5, xã H, huyện H, t nh Bình Thu n (vắn  

mặt).  

 - N u ễn L, sinh năm 1960. Trú tại:  thôn 5, xã H, huyện H, t nh Bình Thu n (có 

mặt).  

         gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua : 

        - Trươn  N ọc M, sinh năm 20… 

        - Trươn      , sinh năm 19…  

        Cùn  trú tại: khu ph  2, phườn , th nh ph  C, t nh   nh Thu n (có mặt). 

        - Côn  t  tr ch nhiệm hữu hạn một th nh viên dịch vụ - b o vệ Lon  Th nh Đ, do 

ôn  Lê Thế H, sinh năm 19…, chức vụ: Gi m đ c, l  n ười đại diện theo ph p lu t. Địa 

ch : s  138 Tu ên Quan , th nh ph  C, t nh   nh Thu n (có mặt). 

          Ụ    

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

    V o kho n  02  iờ s n  n    22/9/2017, N u ễn N ô Q (sinh năm 19.., trú tại 

phườn  T, th nh ph  C) chơi tại tiệm net Nhím 1 trên đườn  Võ Văn Kiệt thuộc khu 

ph  14, phườn  P, th nh ph  C. Sau khi chơi xon , Q đi ra nh   iữ xe th  thấ  b o vệ 

đan  n ủ, Q đi lòn  vòn  tron  nh  xe th  ph t hiện 01 xe Exciter m u đen bạc, biển s  

86C1-349.16 của Trươn  N ọc M ( xe thuộc sở hữu của ôn  Trươn       sinh năm 

19…, trú tại khu ph  2, phườn  X, th nh ph  C, t nh   nh Thu n. Xe này ôn  đưa cho 

con l  Trươn  N ọc M, sinh năm 20… sử dụn  ) để  ần khu vực cửa ra v o của nh   iữ 

xe (xe khôn  khóa cổ). Q n   sinh ý định trộm cắp xe b n lấ  tiền tiêu x i. Q đi bộ ra 

khỏi tiệm net đi về nh  tại khu ph   , phường T, lấ  đo n (dụn  cụ  ồm 02 phần có thể 

th o rời: khóa chữ L v  thanh kim loại m i dẹt) v  bỏ v o túi quần. Sau đó, Q tiếp tục đi 

bộ qua  lại tiệm net Nhím 1. Kho n  1  iờ sau, Q đến nơi th  thấ  b o vệ vẫn đan  n ủ.  

 Q đến  ần xe Exciter đen bạc, biển s  86C1-349.16, dùn  đo n đưa v o ổ khóa 

xe, mở khóa, sau đó dắt bộ chiếc xe n   ra khỏi nh   iữ xe. Khi dắt ra n o i đườn  Võ 

Văn Kiệt, Q khởi độn  xe v  chạ  đến 01 n ôi nh  hoan  tại khu ph  D, phườn  T cất 

 iấu xe. Tron  thời  ian  iấu xe tại nh  hoan , Q khôn  t m được n ười mua xe v  sợ 

bị Côn  an ph t hiện nên đến n    26/9/2017, Q lấ  xe chạ  v o th nh ph  Hồ Chí 
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Minh để t m nơi b n th  bị Tổ côn  t c – Côn  an thị trấn Tân N hĩa, hu ện H m Tân, 

t nh   nh Thu n ph t hiện. Tổ côn  t c dừn  xe v  kiểm tra h nh chính. Q khôn  xuất 

tr nh được  iấ  tờ chứn  minh được n uồn   c phươn  tiện đồn  thời bỏ chạ  nên Tổ 

tuần tra đã mời về trụ sở l m việc. Q khai nh n xe trên do Q trộm cắp tại tiệm net Nhím 

trên đườn  Hùn  Vươn , thuộc phườn  P, th nh ph  C. 

Tại phiên tòa bị c o N u ễn N ô Q đã khai nh n h nh vi phạm tội của m nh như 

đã nêu trên.  

Tại kết lu n định  i  s  189/ KL –HĐĐG n    04/10/2017 của Hội đồn  định  i  

t i s n tron  t  tụn  h nh sự th nh ph  Phan Thiết về  i  trị của t i s n ở thời điểm bị 

cáo chiếm đoạt như sau: 01 xe  ắn m   hiệu Yamaha Exciter, biển s  86C1-349.16 trị 

 i  12.000.000 đồn . 

Qúa tr nh điều tra v  tại phiên tòa, bị c o khôn  có ý kiến ha  khiếu nại    về kết 

lu n định giá của Hội đồn  định  i  t i s n nêu trên. 

   n c o trạn  s  228/CT - VKS ngày 30 th n  11 năm 2017 của Viện kiểm s t 

nhân dân th nh ph  Phan Thiết, t nh   nh Thu n đã tru  t  bị c o N u ễn N ô Q phạm 

tội “Trộm cắp t i s n” theo qu  định tại kho n 01 Điều 138 của  ộ lu t H nh sự năm 

1999; 

 Đại diện Viện kiểm s t  iữ qu ền côn  t  tại phiên tòa vẫn  iữ n u ên quan 

điểm tru  t  h nh vi của bị c o N u ễn N ô Q đủ  ếu t  cấu th nh tội “Trộm cắp t i 

s n”.  ị c o biết việc trộm cắp t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p lu t nhưn  bị c o 

đã lợi dụn  sơ hở, lén lút chiếm đoạt t i s n của n ười kh c, bất chấp h u qu . 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết  iữ qu ền 

côn  t  lu n tội v  tranh lu n: 

     Đề n hị Hội đồn  xét xử tu ên b :   ị c o N u ễn N ô Q phạm tội “Trộm cắp 

t i s n”. 

     Đề n hị  p dụn  kho n 01 Điều 138 của  ộ lu t h nh sự năm 1999;  điểm h 

kho n 01 Điều 52; điểm s kho n 01 Điều 51 của  ộ lu t h nh sự năm 2015 xử phạt bị 

cáo N u ễn N ô Q với mức h nh phạt từ 02 năm đến 03 năm tù. 

          Về tr ch nhiệm bồi thườn  dân sự: 

  ị hại Lê L v  N u ễn L cùng n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan  ồm  

Trươn  N ọc M, Trươn       và Côn  t  tr ch nhiệm hữu hạn một th nh viên dịch vụ 

- b o vệ Lon  Th nh Đ khôn   êu cầu bị c o bồi thườn     về dân sự nên khôn  buộc 

bị c o ph i bồi thườn . 

            Về xử lý v t chứn : Đề n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  điểm a kho n 01 Điều 47 

của  ộ lu t H nh sự năm 2015;  điểm a kho n 02 Điều 106 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự 

năm 2015 tịch thu tiêu hủ : 01 khóa chữ L v  01 thanh sắt m u đen 6 cạnh, m i dẹt 01 

đầu. 

  ị c o Q khôn  tr nh b   lời b o chữa, khôn  tranh lu n    với Kiểm s t viên 

đồn  thời thừa nh n to n bộ h nh vi phạm tội của m nh như lời kết tội của Kiểm s t 

viên. 
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  ị hại N u ễn L đồn  t nh với quan điểm tru  t  của Kiểm s t viên, không yêu 

cầu bị c o bồi thườn     về dân sự, khôn  tham  ia tranh lu n,  êu cầu Hội đồn  xét xử 

xử lý h nh vi của bị c o theo qu  định của ph p lu t.  

  N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan Trươn  N ọc M cùn  n ười đại diện 

theo pháp lu t l  ôn  Trươn       đã nh n lại xe mô tô bị chiếm đoạt, không tham gia 

tranh lu n, khôn   êu cầu bị c o bồi thườn     về dân sự.  

  Ôn  Lê Thế H l  n ười đại diện theo ph p lu t của Côn  t  tr ch nhiệm hữu hạn 

một th nh viên dịch vụ - b o vệ Lon  Th nh Đ, khôn  tham  ia tranh lu n, không yêu 

cầu bị c o bồi thườn     về dân sự. 

  Lời nói sau cùn  của bị c o N u ễn N ô Q:  sau khi phạm tội bị c o rất ân h n 

về h nh vi đã thực hiện mon  Hội đồn  xét xử khoan hồn   i m nhẹ h nh phạt, bị c o 

hứa sẽ học t p rèn lu ện để trở th nh n ười có ích cho xã hội.  

      Ị    Ủ       Ồ    É   Ử: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an th nh 

ph  C, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  C, Kiểm s t viên tron  qu  

trình điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền tr nh tự thủ tục qu  định của  ộ 

lu t t  tụn  H nh sự. Qu  tr nh điều tra v  tại phiên tòa, bị c o khôn  có ý kiến hoặc 

khiếu nại về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh 

t  tụn . Do đó c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến 

h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

 [2] Về chứng cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nh n đã thực 

hiện hành vi phạm tội. Xét lời khai nh n tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại Cơ quan điều tra Công an thành ph  Phan Thiết, cũn  như lời khai của n ười bị hại 

và phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết lu n:    

V o kho n  02  iờ s n  n    22/9/2017, tại tiệm Net Nhím 1 thuộc khu ph  14, 

phườn  P, th nh ph  C, N u ễn N ô Q đã lợi dụn  sự sơ hở tron  qu n lý t i s n của 

b o vệ tiệm Net nên có h nh vi  lén lút chiếm đoạt 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 

biển s  86C1-349.16 trị  i  12.000.000 đồn . Do v   h nh vi của bị c o đã đủ  ếu t  

cấu th nh tội “Trộm cắp t i s n” v  được thực hiện trước n    01/01/2018 (n     ộ 

lu t H nh sự năm 2015 có hiệu lực thi h nh)  nên tội phạm v  h nh phạt đ i với bị c o 

được qu  định tại kho n 01 Điều 138 của  ộ lu t h nh sự năm 1999 như nội dun  c o 

trạn  của Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết đã tru  t  bị c o l  có căn cứ, 

đún  ph p lu t.  
 

[3] Xét tính chất mức độ h nh vi phạm tội của bị c o cho thấ : N u ễn N ô Q v  

độn  cơ tư lợi cá nhân đã c  ý thực hiện h nh vi lén lút chiếm đoạt t i s n của n ười 

kh c, h nh vi n   l  n u  hiểm cho xã hội khôn  nhữn  đã xâm phạm đến quan hệ về 
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qu ền sở hữu hợp ph p của côn  dân m  còn  â  mất tr t tự trị an địa phươn .  ị c o 

có 01 tiền  n về tội “Cướp  i t t i s n” chưa được xóa  n tích na  lại thực hiện h nh vi 

phạm tội do c  ý, đâ  l  t nh tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm h nh sự  “T i phạm” . Mặt dù bị 

c o thực hiện h nh vi trước n    01/01/2018 (n     ộ lu t H nh sự năm 2015 có hiệu 

lực thi h nh), tuy nhiên  căn cứ qu  định có lợi cho n ười phạm tôi theo qu  định tại 

kho n 3 Điều 7 của  ộ lu t H nh sự năm 2015, N hị qu ết s  41/2017/QH14 được  

Qu c Hội thông qua ngày 20/6/2017 th  t nh tiết tăn  nặn  v  t nh tiết  i m nhẹ trách 

nhiệm h nh sự được  p dụn  theo  ộ lu t H nh sự năm 2015. Do đó t nh tiết tăn  nặn  

tr ch nhiệm h nh sự  “T i phạm” của bị c o Q tron  trườn  hợp n   được qu  định tại 

điểm h kho n 01 Điều 52 của  ộ lu t h nh sự năm 2015. Mặt kh c bị c o có nhân thân 

xấu: ngày 03/2/2010 bị Chủ tịch U ND th nh ph  Phan Thiết ra qu ết định s  108 

n    03/2/2010 đưa v o trườn   i o dưỡn , cơ sở  i o dục 24 th n  về h nh vi trộm 

cắp t i s n;  ngày 27/7/2012 bị  Chủ tịch U ND phườn  Thanh H i ra qu ết định s  56 

n    27/7/2012  p dụn  biện ph p  i o dục tại phườn  về h nh vi trộm cắp t i s n; 

n    17/9/2014 bị Tòa án nhân dân thành ph  Phan Thiết xử phạt 09 th n  tù về tội 

“Trộm cắp t i s n”. V  v   cần xử phạt bị c o một mức  n n hiêm khắc, tươn  xứn  

với tính chất v  mức độ h nh vi phạm tội của bị c o.  

 Tuy nhiên khi qu ết định h nh phạt, xét thấ  tại phiên tòa bị c o đã th nh khẩn 

khai báo, l  t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh sự qu  định tại điểm s kho n 01 Điều 

51 của  ộ lu t h nh sự năm 2015. 

  [4] Về tr ch nhiệm bồi thườn  dân sự: 

 ị hại Lê L v  N u ễn L, không  có  êu cầu bồi thườn  về phần dân sự nên Hội 

đồn  xét xử khôn  xét. 

 Người có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan Trươn  N ọc M cùn  n ười đại diện theo 

ph p lu t l  ôn  Trươn       đã nh n lại xe mô tô bị chiếm đoạt, khôn   êu cầu bồi 

thườn  về phần dân sự nên Hội đồn  xét xử khôn  xét.  

  Ông Lê Thế H l  n ười đại diện theo ph p lu t của Côn  t  tr ch nhiệm hữu hạn 

một th nh viên dịch vụ - b o vệ Lon  Th nh Đ,  khôn   êu cầu bị c o bồi thườn     về 

dân sự nên Hội đồn  xét xử khôn  xét. 

    [5] Về xử lý v t chứn :  

- Cơ quan điều tra đã tr  lại chiếc xe  ắn m   Yamaha Exciter, biển s  86C1-

349.16 cho Trươn  N ọc M theo Qu ết định xử lý v t chứn  s  242 ngày 14/11/2017 

nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét. 

- Đ i với c c v t chứn  sau: 01 khóa chữ L v  01 thanh sắt m u đen 6 cạnh, mài 

dẹt 01 đầu. Đâ  l  những v t chứng bị cáo sử dụng làm công cụ, phươn  tiện phạm tội, 

do v   cần  p dụn  qu  định tại điểm a kho n 01 Điều 47 của  ộ lu t h nh sự  năm 

2015 và điểm a kho n 02 Điều 106 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự năm 2015 qu ết định 

tịch thu tiêu hủ .  
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  [6] Về  n phí :  ị cáo ph i chịu  n phí h nh sự sơ thẩm theo qu  định của ph p 

lu t. 

Vì các lẽ trên;  

Q YẾ   Ị    

Căn cứ v o kho n 01 Điều 138 của  ộ lu t H nh sự năm 1999;  điểm h kho n 01 

Điều 52; điểm s kho n 01 Điều 51của  ộ lu t H nh sự năm 2015. 

  uyê  bố:  ị c o N u ễn N ô Q phạm tội “ Trộm cắp t i s n”.  

  ử    t:  ị c o N u ễn N ô Q 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp h nh h nh phạt 

tù tính từ n    26/9/2017.     

 ề xử  ý v t c ứ g: 
 Áp dụn  điểm a kho n 01 Điều 47 của  ộ lu t h nh sự năm 2015; điểm a kho n 

02 Điều 106 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự năm 2015, tuyên:  

  Tịch thu tiêu hủ : 01 khóa chữ L v  01 thanh sắt m u đen 6 cạnh, m i dẹt 01 

đầu. 

C c v t chứn   hi trên hiện do Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Phan Thiết 

qu n lý theo biên b n  iao nh n v t chứn , t i s n s  42 ngày 14/12/2017. 

 ề á    í: Áp dụn  Điều 136 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự năm 2015; N hị qu ết 

s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về mức 

thu, miễn,  i m, thu, nộp qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí Tòa  n v  danh mục  n phí, 

lệ phí Tòa  n ban h nh kèm theo N hị qu ết, tu ên buộc bị c o N u ễn N ô Q ph i 

nộp 200.000 đồn   n phí h nh sự sơ thẩm. 

 ị c o, bị hại N u ễn L có qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 n    kể từ n    

tuyên án. 

 ị hại Lê L có qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 n    kể từ n    nh n được b n 

 n hoặc b n  n được niêm  ết. 

N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan có qu ền kh n  c o phần b n  n có liên 

quan đến qu ền lợi, n hĩa vụ của m nh tron  thời hạn 15 n    kể từ n    tuyên án. 

 Nơi nhận                                                                          TM –      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- VKSND th nh ph   Phan Thiết;                                         ẨM PHÁN -   Ủ TỌ  PHIÊN TÒA 

- VKSND t nh   nh Thu n; 

- TAND t nh   nh Thu n; 

- Côn  an th nh ph   Phan Thiết; 

- N ười tham  ia t  tụn ; 

- U ND địa phươn  nơi b/c thườn  trú;                      

- Thi h nh  n th nh ph  Phan Thiết;                                                    à   ị  i Quyê     

- Lưu hồ sơ. 
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